
  UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:          /SGD&ĐT-QLCL&CNTT 
Bến Tre, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v thông báo danh sách thí sinh miễn thi, 

miễn thi ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2023 

 

   

Kính gửi:  

 - Các trường Trung học phổ thông;  

 - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; 

 - Trường Phổ thông Hermann Gmeiner; 

 - Trường Năng khiếu Thể dục thể thao 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; 

Căn cứ Biên bản họp xét các trường hợp miễn thi, miễn thi ngoại ngữ ngày 

19/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (Hội đồng thi) về việc họp xét các trường hợp 

thí sinh được miễn thi, miễn thi ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh miễn thi, miễn thi ngoại 

ngữ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Phụ lục đính kèm). 

Các đơn vị có thí sinh thuộc các trường hợp nêu trên niêm yết danh sách tại 

trường, cổng thông tin điện tử; đồng thời trực tiếp thông báo cho thí sinh các nội dung 

miễn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để biết và thực hiện. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh chóng nội dung 

công văn này. Các vướng mắc (nếu có) đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo qua 

Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin để được hỗ trợ./. 
 

Nơi nhận:                     KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc (để theo dõi); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLCL&CNTT 

 Website Sở;     

 

 

                 Bùi Minh Nhựt 



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH THÍ SINH MIỄN THI TỐT NGHIỆP 

 

STT SBD Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm 

TNHS 

1 56003213 NGUYỄN THANH TÂN 26/12/2005 Nam 008 

2 56003991 LÊ KIM NGÂN 31/03/2005 Nữ 048 

3 56002325 HUỲNH LÊ THANH TUYỀN 13/03/2002 Nữ 054 

4 56002201 PHAN HOÀI PHONG 22/06/2002 Nam 054 

5 56002103 LÊ VĨNH LÂM 18/01/2004 Nam 054 

6 56002066 TRẦN QUỐC HUY 19/12/1999 Nam 054 

7 56007730 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 26/11/2005 Nữ 061 

8 56008094 NGUYỄN MINH TIẾN 04/08/2005 Nam 063 
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH MIỄN THI NGOẠI NGỮ 

STT SBD Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Điểm 

TNHS 

Chứng 

chỉ NN 

1 56010877 NGUYỄN PHÚC HOÀI BẢO 25/04/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

2 56011036 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 11/08/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

3 56011057 VÕ NGUYỄN PHÚC NGHỊ 19/10/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

4 56011053 NGUYỄN KHOA NGHI 13/06/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

5 56010996 ĐỖ TRẦN NHÃ LAM 17/08/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

6 56011186 HÀ THƯƠNG 24/05/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

7 56011222 NGUYỄN HIẾU TRUNG 13/10/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 



8 56011221 HUỲNH BÁ TRUNG 20/08/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

9 56011242 
NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG 

UYÊN 
27/06/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

10 56011178 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 24/08/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

11 56011246 PHẠM KHÁNH VĂN 25/05/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

12 56011149 
TRẦN NGUYỄN TRÚC 

THANH 
11/03/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

13 56011251 NGUYỄN PHAN THẾ VINH 09/06/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

14 56011112 TRƯƠNG THIỆN PHÚC 18/01/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

15 56011029 
ĐẶNG HUỲNH THẢO 

NGÂN 
11/11/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

16 56011120 
NGUYỄN LÊ NHẬT ĐĂNG 

QUANG 
28/09/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

17 56011173 NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ 24/11/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

18 56011142 NGUYỄN THANH TÂN 13/04/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

19 56011184 TRẦN THỊ MINH THƯ 26/04/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

20 56010909 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 05/04/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

21 56010895 NGUYỄN TRỌNG BẢO DUY 27/10/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

22 56011024 
NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 

MINH 
03/02/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

23 56011000 LÊ TRẦN KHÁNH LINH 16/10/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 



24 56011065 
NGUYỄN HUỲNH NHƯ 

NGỌC 
14/11/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

25 56011116 LA PHẠM THANH PHƯƠNG 08/02/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

26 56011014 NGUYỄN THIÊN LỘC 14/04/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

27 56010903 THÁI LƯU PHÚC DUYÊN 29/08/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

28 56011249 TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 25/10/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

29 56011214 TRẦN LÊ BẢO TRÂN 20/02/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

30 56011134 TRƯƠNG TẤN SANG 09/09/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

31 56011091 MAI XUÂN NHƯ 07/11/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

32 56010929 HÀ GIA HÂN 28/03/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

33 56010970 
NGUYỄN NHẬT BẢO 

KHANH 
18/09/2005 Nữ 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

34 56010893 NGUYỄN CHÂU NHẬT DUY 31/07/2005 Nam 002 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

35 56001419 LÊ NHƯ PHƯƠNG 08/12/2005 Nữ 004 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

36 56001625 LÊ THỊ PHƯƠNG VY 21/11/2005 Nữ 004 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

37 56001318 TRẦN HỒ HẢI MINH 24/05/2005 Nam 004 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

38 56001379 NGUYỄN THỊ UYÊN NHI 21/12/2005 Nữ 004 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

39 56001413 NGUYỄN THIÊN PHÚC 30/06/2005 Nam 004 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

40 56001417 VĂN KIM PHỤNG 27/04/2005 Nữ 004 Tiếng 



Anh - 

IELTS 

41 56001799 VÕ PHÚC TRỌNG NHÂN 11/06/2005 Nam 005 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

42 56002484 
NGUYỄN TOÀN MINH 

KHÔI 
03/03/2005 Nam 007 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

43 56002624 NGUYỄN PHƯỚC SANG 09/01/2005 Nam 007 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

44 56004586 NGUYỄN MINH QUÂN 23/12/2005 Nam 010 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

45 56004568 LÊ NHỰT PHÚ 31/03/2005 Nam 010 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

46 56004574 MAI HỮU PHÚC 27/09/2005 Nam 010 

Tiếng 

Nhật - 

JLPT cấp 

độ N3 

47 56004551 
NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

NHƯ 
15/01/2005 Nữ 010 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

48 56004512 
NGUYỄN HÀ PHÚC 

NGUYÊN 
29/08/2005 Nam 010 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

49 56004286 DIỆP CHẤN HÙNG 09/10/2005 Nam 010 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

50 56005098 
NGUYỄN NGỌC TUYẾT 

ANH 
29/08/2005 Nữ 011 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

51 56007463 BÙI NGUYỄN TƯỜNG VÂN 30/04/2005 Nữ 014 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

52 56007469 NGUYỄN THẾ VINH 13/06/2005 Nam 014 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

53 56008373 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 27/04/2005 Nữ 015 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

54 56000240 TRẦN CÔNG NGHỊ 03/09/2005 Nam 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

55 56000035 
NGUYỄN TRẦN TÂM 

THANH BÌNH 
29/04/2005 Nữ 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

56 56000053 PHÙNG CẨM DUNG 06/05/2005 Nữ 017 Tiếng 



Anh - 

IELTS 

57 56000197 ĐÀO THỊ THANH MAI 05/11/2005 Nữ 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

58 56000332 VÕ TẤN 07/12/2005 Nam 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

59 56000070 NGÔ TRẦN PHÁT ĐẠT 23/04/2005 Nam 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

60 56000162 
NGUYỄN KHÁNH MINH 

KHÔI 
11/04/2005 Nam 017 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

61 56008794 VÕ ĐẶNG KHÁNH VI 05/10/2005 Nữ 020 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

62 56008800 ĐOÀN NGỌC TƯỜNG VY 08/10/2005 Nữ 020 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

63 56003785 PHẠM THỊ THỦY TIÊN 20/09/2005 Nữ 024 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

64 56003562 TRẦN NGỌC MINH 07/04/2005 Nữ 024 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

65 56000596 LÊ NGỌC HẠNH NGUYÊN 21/08/2005 Nữ 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

66 56000693 
NGÔ NGUYỄN THẢO 

TRINH 
15/01/2005 Nữ 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

67 56000555 NGUYỄN CÔNG KỲ 22/06/2005 Nam 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

68 56000496 
PHẠM NGUYỄN KIM 

CƯƠNG 
02/12/2005 Nữ 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

69 56000609 PHẠM HOÀNG NHI 24/03/2005 Nữ 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

70 56000504 TRẦN THÁI DUY 08/10/2005 Nam 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

71 56000506 CAO THỊ CẨM DUYÊN 24/08/2005 Nữ 025 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

72 56000480 NGUYỄN VÕ TRƯỜNG AN 15/05/2005 Nam 025 
Tiếng 

Anh - 



IELTS 

73 56010667 NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚ 03/02/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

74 56010852 TRƯƠNG ÁI VY 06/08/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

75 56010549 ĐỖ NHUẬN CHI LAN 09/05/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

76 56010635 LÊ TRỌNG NHÂN 24/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

77 56010795 TRẦN THỊ DIỄM TRINH 12/05/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

78 56010563 
NGUYỄN SONG THIÊN 

LONG 
16/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

79 56010372 NGUYỄN NHẬT MINH ANH 14/11/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

80 56010363 LÊ NGỌC TRÂM ANH 06/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

81 56010603 VÕ HUỲNH GIA NGHI 27/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

82 56010564 NGUYỄN THÀNH LONG 01/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

83 56010843 
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

VY 
06/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

84 56010378 TRẦN NGỌC QUẾ ANH 02/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

85 56010365 NGÔ THIÊN ANH 15/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

86 56010352 LÊ BÙI THÚY AN 03/07/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

87 56010496 NGUYỄN LÊ HƯNG 02/09/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

88 56010607 NGUYỄN LÊ NHÂN NGHĨA 09/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 



89 56010414 PHẠM KHÁNH DUY 14/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

90 56010829 NGUYỄN TĂNG HUY VINH 30/08/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

91 56010588 LÊ HỒ NAM 13/02/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

92 56010393 TRƯƠNG NHẬT BÌNH 04/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

93 56010500 VÕ QUỐC HƯNG 25/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

94 56010355 
NGUYỄN HUỲNH KHÁNH 

AN 
18/03/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

95 56010559 PHAN KHÁNH LINH 22/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

96 56010403 BÙI PHƯƠNG DUNG 20/05/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

97 56010493 PHAN NHƯ HUỲNH 12/07/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

98 56010356 NGUYỄN LÊ THÚY AN 24/12/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

99 56010748 LÊ MINH THÔNG 16/01/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

100 56010480 LÊ HUỲNH NHẬT HUY 27/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

101 56010806 HUỲNH LÊ ĐÌNH TRUNG 02/02/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

102 56010465 TRỊNH GIA HIẾU 26/08/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

103 56010375 PHẠM NGÔ QUỐC ANH 30/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

104 56010568 PHẠM PHÚC LỘC 07/11/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

105 56010602 TÔ GIA NGHI 04/05/2005 Nữ 030 Tiếng 



Anh - 

IELTS 

106 56010687 
HUỲNH NGUYỄN THẢO 

QUYÊN 
22/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

107 56010692 ĐẶNG LÊ PHƯƠNG QUỲNH 27/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

108 56010488 PHẠM DI HUY 02/11/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

109 56010767 
NGUYỄN TRẦN THANH 

THƯ 
05/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

110 56010453 TRƯƠNG HUỲNH GIA HÂN 07/11/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

111 56010760 LÊ MINH THƯ 04/06/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

112 56010759 HUỲNH THÁI KHÁNH THƯ 27/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

113 56010736 HUỲNH ĐÌNH THI 11/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

114 56010787 LÊ NGỌC HUYỀN TRÂN 20/12/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

115 56010400 LÊ ĐỨC CƯỜNG 21/01/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

116 56010610 CAO NGUYỄN MINH NGỌC 19/03/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

117 56010534 PHẠM MINH KHOA 06/01/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

118 56010613 ĐINH BẢO NGỌC 19/07/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

119 56010746 
TRẦN NGUYỄN PHÚC 

THỊNH 
06/11/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

120 56010533 NGUYỄN ANH KHOA 28/01/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

121 56010383 DƯƠNG GIA BẢO 25/04/2005 Nam 030 
Tiếng 

Anh - 



IELTS 

122 56010476 HUỲNH LÊ MINH HUY 26/09/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

123 56010377 TRẦN MẨN ANH 13/06/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

124 56010730 HUỲNH THỊ NHƯ THẢO 02/09/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

125 56010390 LÊ THỤY NGỌC BÍCH 25/03/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

126 56010641 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 12/06/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

127 56010802 NGUYỄN THANH TRÚC 25/01/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

128 56010552 TRẦN GIA LÂM 25/04/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

129 56010654 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 01/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

130 56010590 VÕ NHẬT NAM 01/01/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

131 56010560 TRẦN NAM LINH 17/02/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

132 56010527 LÊ ĐOÀN QUỐC KHÁNH 05/09/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

133 56010750 TRỊNH VIẾT THỤ 23/06/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

134 56010619 
NGUYỄN ĐỖ KHÁNH 

NGỌC 
14/02/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

135 56010789 NGUYỄN MINH TRÍ 29/11/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

136 56010517 NGUYỄN DƯƠNG KHANG 22/04/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

137 56010636 NGUYỄN CHÍ NHÂN 05/04/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 



138 56010814 ĐẶNG LÊ NGỌC TUYỀN 02/02/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

139 56010837 HOẮC MAI VY 16/12/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

140 56010502 HUỲNH THIÊN HƯƠNG 10/03/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

141 56010489 TRẦN QUANG HUY 05/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

142 56010646 VÕ NGỌC LAN NHI 15/01/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

143 56010367 NGUYỄN DUY ANH 30/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

144 56010684 TÔ PHÚ QUÝ 27/12/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

145 56010781 HUỲNH HẠNH TRANG 14/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

146 56010583 NGUYỄN KHẢ MY 19/11/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

147 56010432 LÊ HỮU ĐĂNG 09/06/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

148 56010822 TRẦN QUỐC VĂN 16/04/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

149 56010643 
NGUYỄN TRƯƠNG YẾN 

NHI 
15/12/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

150 56010497 NGUYỄN TẤN HƯNG 08/05/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

151 56010839 
HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG 

VY 
30/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

152 56010373 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/07/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

153 56010803 PHAN THỊ THANH TRÚC 13/06/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

154 56010539 NGUYỄN MINH KHÔI 01/08/2005 Nam 030 Tiếng 



Anh - 

IELTS 

155 56010689 PHẠM THỊ MỸ QUYÊN 17/04/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

156 56010642 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI 23/06/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

157 56010766 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 04/07/2005 Nữ 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

158 56010716 NGUYỄN NHẬT TÂN 14/08/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

159 56010792 HUỲNH HỮU TRIẾT 16/03/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

160 56010446 CAO GIA HÂN 23/10/2005 Nam 030 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

161 56011472 DƯƠNG BẢO NGỌC 28/07/2005 Nữ 040 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

162 56011394 NGUYỄN NHẬT BẢO KHA 18/09/2005 Nữ 040 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

163 56011615 TRẦN NGUYỄN KIM THY 24/12/2005 Nữ 040 

Tiếng 

Trung 

Quốc - 

HSK cấp 

độ 3 

164 56005769 NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN 29/04/2005 Nữ 044 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

165 56005868 ĐẶNG TẤN LỢI 25/12/2005 Nam 044 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

166 56005902 
NGUYỄN HỒ MINH 

NGUYÊN 
09/10/2005 Nam 044 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

167 56011442 TRƯƠNG HÙNG MẠNH 26/08/2005 Nam 045 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

168 56005681 HỒ KIỀU TRANG 03/04/2005 Nữ 046 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

169 56003924 NGUYỄN GIA HÂN 18/10/2005 Nữ 048 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 



170 56001518 TRẦN THỊ ANH THƯ 17/06/2005 Nữ 049 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

171 56010512 LÊ PHÚC KHANG 21/01/2005 Nam 050 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

172 56010536 HUỲNH MINH KHÔI 28/06/2005 Nam 050 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

173 56010532 MAI ANH KHOA 10/08/2005 Nam 050 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

174 56007513 
NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG 

DIỆP 
01/10/2005 Nam 061 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

175 56007687 PHẠM NGỌC TRÚC THANH 16/05/2005 Nữ 061 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

176 56011771 LÊ NGỌC HÂN 06/02/2005 Nữ 066 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

177 56011786 ĐOÀN BÁCH HỢP 17/06/2005 Nữ 066 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

178 56011878 PHAN SONG NGÂN 18/08/2005 Nữ 066 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

179 56011888 NGUYỄN MINH NGHĨA 17/06/2004 Nam 066 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

180 56011919 PHẠM HỒNG YẾN NHI 05/08/2005 Nữ 066 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

181 56011725 VĂN NGỌC MINH CHÂU 01/02/2005 Nữ 066 

Tiếng 

Trung 

Quốc - 

HSK cấp 

độ 3 

182 56006427 HUỲNH DIỆP TUẤN 05/02/2005 Nam 075 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 

183 56006470 HUỲNH HỒ THÀNH AN 13/09/2005 Nam 079 

Tiếng 

Anh - 

IELTS 
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